
Vốn 

NSTW

Vốn NS 

tỉnh

Vốn 

NS 

huyện 

đối ứng

Vốn 

NSTW

Vốn NS 

tỉnh

Vốn NS 

huyện đối 

ứng

Vốn 

NSTW

Vốn NS 

tỉnh

Vốn NS 

huyện 

đối ứng

Vốn 

NSTW

Vốn NS 

tỉnh

Vốn NS 

huyện đối 

ứng

TỔNG SỐ 567 295 240 32 40 30 4 40 30 4 567 295 240 32

I

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN 

NÚI 

567 295 240 32 40 30 4 40 30 4 567 295 240 32 #REF!

1

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đất sinh 

hoạt (Mã Dự án 00511)

567 295 240 32 40 30 4 40 30 4 567 295 240 32

1.1 UBND Xã Đắk Gằn  Xã Đắk Gằn UBND Xã Đắk Gằn 8009300 398 167 95 60 12 40 30 4 241 135 90 16

1.2 UBND Xã  Long Sơn Xã Long Sơn UBND Xã Long Sơn 8030350 398 400 200 180 20 40 30 4 326 160 150 16

II

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI

1.349 399 950 200 200 1.349 399 950

1.1 UBND Xã Đắk R'La

- Phân bổ sau khi có quyết định  Xã Đắk R'La

BQL Chương trinh

MTQG Xã Đắk

R'La

399 399 200 199 199

1.2 UBND Xã Đức Minh

-
Trường MG Mầm non, hạng mục 06

phòng học (02 tầng)
Xã Đức Minh

BQL Chương trinh

MTQG Xã Đức

Minh

8084592 071 950 950 200 1.150 200 950

Điều chỉnh tăng

Trong đó

Điều chỉnh giảm

Trong đóTrong đó

KH vốn đã phê duyệt KH vốn sau điều chỉnh

Trong đó

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Công trình/Nội dung

Địa điểm xây 

dựng/ Thực 

hiện

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện

Mã số dự 

án đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Ghi chú

Tổng số Tổng số

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày       tháng 6 năm 2025 của UBND huyện Đắk Mil)

Phụ lục 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
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